
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Tầng 5, Toà nhà VIT 519 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/01/20193. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH ņӹU Tһ JACKBY

0108572186

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

2. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

7020

3. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu 

7110

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường sắt 4211

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ JACKBY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JACKBY INVESTMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: JACKBY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0932060333
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác tương tự 
tại mặt bằng xây dựng)

4312

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Môi giới bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820(Chính)

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Môi giới chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Đánh giá công nghệ;
- Giám định công nghệ;
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

7490

7. Danh s§ch th¨nh vi°n g·p v֝n: 

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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STT Tên thành 
viên

NҺi ĽŁng kĨ h֥ khӼu 
thҼ֩ng tr¼ Ľ֝i v֧i 
c§ nh©n; Ľ֗a ch֕ trֱ 
s֫ ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

Gi§ tr֗ v֝n g·p 
(VNņ)

Tׁ l֓
(%)

S֝ CMND (hoԊc 
chֵng thֽc c§ 
nh©n h֯p ph§p 
kh§c) Ľ֝i v֧i c§ 
nh©n; M« s֝ doanh 
nghi֓p Ľ֝i v֧i 
doanh nghi֓p; S֝ 
QuyԒt Ľ֗nh th¨nh 
lԀp Ľ֝i v֧i t֡ chֵc

Ghi 
chú

1ĐỖ THÀNH 
DUY              

Khu tập thể lương 
thực đường Nguyễn 
Thượng Mẫn, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 030081003285

2ĐÀO DUY 
PHONG

Số 20 Đường Trưng  
Vương, Phường Lê 
Lợi, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 111631380 

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030081003285
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể lương thực đường Nguyễn Thượng Mẫn, 
Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 302 CT1 Chung cư Tràng An Complex số 1 Phùng Chí Kiên, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THÀNH DUY              Nam

14/07/1981 Kinh Việt Nam

19/01/2017 Cục cảnh sát ĐQKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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